
TT Họ và tên

Tuổi

 

(Nă

m)

Giới

Nghề

 

nghiệ

p

Xã Huyện
Tiền sử 

dịch tễ

Mô tả

 triệu 

chứng

Địa điểm

 cách ly

Ngày 

lấy mẫu

Đơn vị

 lấy mẫu

Kết 

quả 

xét

 

nghiệ

m với 

vi rút

Theo dõi 

hiện tại

1
Vùi Thị 

Dung
34 Nữ Tự do

Thèn 

Sin

Tam 

Đường

Bệnh nhân sống làm việc 

tại tỉnh Vân Nam- Trung 

Quốc về VN 5/2/2020

sốt, ho

TTYT 

huyện 

Phong 

Thổ

5/2/2020

TTYT 

huyện 

Phong 

Thổ

Âm 

tính

Cách ly tại 

TTYT 

huyện 

Phong Thổ

2
Giàng A 

Páo 
36

Na

m

Làm 

ruộng
Hố Mít 

Tân 

Uyên

BN làm ăn bên Hồ Nam -

Trung Quốc về từ ngày 

06/02/2020, ngày 

07/02/2020 xuất hiện 

triệu chứng

Ho

TTYT 

huyện 

Tân Uyên

8/2/2020

TTYT 

huyện 

Tân Uyên

Âm 

tính

Ra viện 

cánh ly tại 

nhà

3
Lê Hải 

Dương 
1999 Nữ Tự do

Quyết 

tiến
TPLC

Bệnh nhân đi làm từ ở 

Quảng Tây -Trung Quốc 

về Việt Nam từ 

05/02/2020 khởi phát 

11/02/2020

Sốt
Bệnh 

viện Phổi
11/2/2020 TTKSBT

Âm 

tính
TTYTTP

4 Lò Đô Xá 1997
Na

m
Tự do

Ma Ly 

Chải 

Phong 

Thổ

Bệnh nhân đi sang chơi 

vân Nam- Trung Quốc 

về VN 9/2/2020 khởi 

phát 11/02/2020

Ho

TTYT 

huyện 

Phong 

Thổ

12/2/2020

TTYT 

huyện 

Phong 

Thổ

Âm 

tính

5 Lý Pìn Páo 35
Na

m
Tự Do

Mù 

Sang

Phong 

Thổ

Bệnh nhân đi Làm ăn 

vân Nam- Trung Quốc 

về VN 12/2/2020 khởi 

phát 12/02/2020

Sốt

TTYT 

huyện 

Phong 

Thổ

12/2/2020

TTYT 

huyện 

Phong 

Thổ

Âm 

tính

DANH SÁCH CA BỆNH (COVID-19) TẠI TỈNH LAI CHÂU LŨY TÍCH ĐẾN 7H NGÀY 15/02/2020

(Kèm theo báo cáo số  47 ngày  16  tháng 02 năm 2020 của sở Y tế)



6
Chẻo Lở 

Mẩy
40 Nữ Tự Do

Mù 

Sang

Phong 

Thổ

Bệnh nhân đi Làm ăn 

vân Nam- Trung Quốc 

về VN 12/2/2020 khởi 

phát 12/02/2020

Ho

TTYT 

huyện 

Phong 

Thổ

12/2/2020

TTYT 

huyện 

Phong 

Thổ

Âm 

tính

7 Vàng Xa Ẹt 19 Nữ
Công 

Nhân

Ma Ly 

Pho

Phong 

Thổ

Bệnh nhân đi làm công 

nhân tại khu công nghiệp 

Thiệt Kế-Bình Xuyên- 

Vĩnh Phúc lên LC ngày 

13/2/2020

Đau đầu

Bệnh 

viện Phổi 

Tỉnh LC

13/02/2020 TTKSBT 
Âm 

tính

8
Phàn Thị 

Nguyên
1990 Nữ

Công 

Nhân

Ma Ly 

Pho

Phong 

Thổ

Bệnh nhân đi làm công 

nhân tại khu công nghiệp 

Thiệt Kế-Bình Xuyên- 

Vĩnh Phúc lên LC ngày 

13/2/2020

Chưa có 

triệu 

chứng

Bệnh 

viện Phổi 

Tỉnh LC

13/02/2020 TTKSBT 
Âm 

tính

9
Phàn Minh 

Tuấn
2002

Na

m

Công 

Nhân

Ma Ly 

Pho

Phong 

Thổ

Bệnh nhân đi làm công 

nhân tại khu công nghiệp 

Thiệt Kế-Bình Xuyên- 

Vĩnh Phúc lên LC ngày 

13/2/2020

Chưa có 

triệu 

chứng

Bệnh 

viện Phổi 

Tỉnh LC

13/02/2020 TTKSBT 
Âm 

tính
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